
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh 
chỉ chọn một phương án.)

Câu 1: Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau                        
 
 
 
 

 

Giá trị cực đại của hàm số bằng

A. B. C. D. 

Câu 2: Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  có phương trình là

A. . B. . C. . D. .

Câu 3: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  là

A. B. C. D. 

Câu 4: Trong không gian , cho mặt phẳng . Một vectơ pháp tuyến của  có tọa độ là

A. B. C. D. 

Câu 5:    Trong không gian với hệ toạ độ , phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của đường thẳng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 6: Trong không gian , mặt cầu  có bán kính bằng

A. B. C. D. 

Câu 7:     Cho hai biến cố  và . Xác suất của biến cố  với điều kiện biến cố  đã xảy ra được gọi là xác suất của

 với điều kiện , ký hiệu là . Phát biểu nào sau đây đúng?
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A. Nếu  thì .

B. Nếu  thì .

C. Nếu  thì .

D. Nếu  thì .

Câu 8:     Một công ty thống kê tuổi của các nhân viên ở bảng sau:

Koảng tuổi      [23;26)      [26;29)      [29;32)      [32;35)      [35;38)

Tần số         24         57         42         29          8

Hãy xác định khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên. (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)
A. 15 B. 25 C.10 D. 12

Câu 9:    Thời gian đọc sách của một số người cao tuổi trong một tuần được ghi lại ở bản sau:

Thời gian đọc (giờ)      [2;4)      [4;6)      [6;8)      [8;10)      [10;12)

       Số người         45         34         23         18          5

Hãy xác định khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.)
B. 3.89 B. 2.89 C.4.89 D. 5.89

Câu 10:    Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , các đường thẳng  và trục  có diện tích
bằng

A. B. C. D. 

Câu 11:    Xét mẫu số liệu ghép nhóm có phương sai bằng . Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 12:    Tập nghiệm của bất phương trình  là  với  là các số 

thực. Khi đó  bằng:

           A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí 
sinh chọn đúng hoặc sai.)

Câu 1: Trong không gian tọa độ , cho hai mặt phẳng  và 

a) Vectơ có tọa độ  là một vectơ pháp tuyến của mặt phằng .

b) Vectơ có toạ độ  là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng .
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c) Côsin của góc giữa hai vectơ  và  bằng .

d) Góc giữa hai mặt phẳng  và  bằng .

Câu 2:  Trong 8 phút đầu kể từ khi xuất phát, độ cao  (tính bằng mét) so với mặt đất của khinh khí cầu vào thời 

điểm  phút được cho bởi công thức .
a) Tại thời điểm ban đầu, khinh khí cầu đang ở mặt đất.

b) Sau 1 phút khinh khí cầu ở độ cao là 250 mét so với mặt đất.

c) Trong ba phút đầu tiên, khinh khí cầu tăng dần độ cao.

d) Từ phút thứ 3 đến phút thứ 8 khinh khí cầu đang tăng dần độ cao.

Câu 3:  Cho hàm số .

a) Hàm số đồng biến trên khoảng .

b) Hàm số nghịch biến trên khoảng .

c) Hàm số nghịch biến trên khoảng .

d) Hàm số nghịch biến trên khoảng .

Câu 4:  Năm 2001, Cộng đồng Châu Âu có làm một đợt kiểm tra rất rộng rãi các con bò để phát hiện những con bị bệnh
bò điên. Người ta tiến hành một loại xét nghiệm và cho kết quả như sau: Khi con bò bị bệnh bò điên thì xác suất để ra

phản ứng dương tính trong xét nghiệm là ; còn khi con bò không bị bệnh thì xác suất để xảy ra phản ứng dương

tính trong xét nghiệm đó là . Biết rằng ti lệ bò bị mắc bệnh bò điên ở Hà Lan là 1,3 con trên 100000 con. Gọi

 là biến cố một con bò bị bệnh bò điên,  là biến cố một con bò phản ứng dương tính với xét nghiệm.

a) .

b) .

c) .

d) .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. (Thí sinh trả lời từ câu
1 đến câu 6.)

Câu 1:   Mô mt ô tô bắt đầu chuyển đô mng nhanh dần đều với vâ mn tốc

. Đi được 5(s), người lái xe phát hiê mn chướng ngại
vâ mt và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển đô mng châ mm dần đều với gia

tốc . Tính quãng đường S(m) đi được của ô tô từ lúc
bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn.
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Câu 2:    Một công ty quảng cáo X muốn làm một bức tranh trang trí hình MNEIF ở chính giữa một bức tường hình chữ

nhật ABCD có chiều cao   chiều dài   (hình vẽ bên). Cho biết MNEF là hình chữ nhật có

 cung EIF có hình dạng là một phần của cung parabol có đỉnh I là trung điểm của cạnh AB và đi qua hai

điểm C, D. Kinh phí làm bức tranh là 900.000 đồng/m2. Hỏi công ty X cần bao nhiêu tiền để làm bức tranh đó (đơn vị

triệu đồng)?

Câu 3:  Trong không gian , đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ , đơn vị trên mỗi trục tính theo
kilômét. Một  máy  bay  chuyển  động  hướng  về  đài  kiểm  soát  không  lưu,  bay  qua  hai  vị  trí

Khi máy bay ở gần đài kiểm soát nhất, tọa độ của vị trí máy bay là

Giá trị của biểu thức 
 
là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Câu 4:      Một công ty dược phẩm giới thiệu một dụng cụ để kiểm tra sớm bệnh sốt xuất huyết. Về báo cáo kiểm 

định chất lượng của sản phẩm, họ cho biết như sau: Số người được thử là , trong số đó có  người đã bị 

nhiễm bệnh sốt xuất huyết và có người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết. Nhưng khi kiểm tra lại bằng 

dụng cụ của công ty, trong  người đã bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có số người đó cho kết quả dương 

tính, còn lại cho kết quả âm tính. Trong  người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có số người đó cho 
kết quả dương tính, còn lại cho kết quả âm tính. Xác suất mà một bệnh nhân với kết quả kiểm tra dương tính là bị 
nhiễm bệnh sốt xuất huyết bằng bao nhiêu? (viết kết quả dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần 
trăm)
Câu 5: Một công ty sản xuất dụng cụ thể thao nhận được một đơn đặt hàng sản xuất  quả bóng tennis. Công ty này
sở hữu một số máy móc, mỗi máy có thể sản xuất  quả bóng trong một giờ. Chi phí thiết lập các máy này là  ng
hìn đồng cho mỗi máy. Khi được thiết lập, hoạt động sản xuất sẽ hoàn toàn diễn ra tự động dưới sự giám sát. Số tiền
phải trả cho người giám sát là  nghìn đồng một giờ. Số máy móc công ty nên sử dụng là bao nhiêu để chi phí hoạt
động là thấp nhất?

Câu 6: Cho hai hình vuông  và  có cạnh bằng , lần lượt nằm trên hai mặt phẳng vuông góc nhau. Gọi

 là điểm sao cho  và  là điểm sao cho . Thể tích của khối đa diện  bằng 

 và phân số  tối giản, khi đó  bằng

                                                         ĐÁP ÁN

PHẦN I.     (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được  điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Chọn B A D D B C B A B D A D

PHẦN II.     Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

 Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
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 Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.

 Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
 Thí sinh lựa chọn chính xác cả  04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4:

a) S a) Đ a) Đ a) Đ

b) Đ b) S b) S b) S

c) Đ c) Đ c) S c) Đ

d) S d) S d) Đ d) S

PHẦN III. (Mỗi câu trả lời Đúng thí sinh Được  Điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6

Chọn 96,25 20,8 16 40

 

                              LỜI GIẢI CHI TIẾT PHẦN III.

Câu 1:   Mô mt ô tô bắt đầu chuyển đô mng nhanh dần đều với vâ mn tốc

. Đi được 5(s), người lái xe phát hiê mn chướng
ngại vâ mt và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển đô mng châ mm dần đều

với gia tốc . Tính quãng đường S(m) đi được của
ô tô từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn.

 

                                                         Đáp án: 96,25 (m)

Ta có

 Trong 5(s) đầu tiên, 

 Kể từ khi phanh, 

Suy ra quãng đường ô tô đi được bằng  

Câu 2: Một công ty quảng cáo X muốn làm một bức tranh trang trí hình MNEIF ở chính giữa một bức tường hình chữ

nhật ABCD có chiều cao   chiều dài   (hình vẽ bên). Cho biết MNEF là hình chữ nhật có
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 cung EIF có hình dạng là một phần của cung parabol có đỉnh I là trung điểm của cạnh AB và đi qua hai

điểm C, D. Kinh phí làm bức tranh là 900.000 đồng/m2. Hỏi công ty X cần bao nhiêu tiền để làm bức tranh đó?

                                                    Đáp án:   20.800.000 đồng = 28,8 triệu đồng

Gọi O là trung điểm của MN và trùng với gốc tọa độ 

PT parabol đỉnh  và đi qua hai điểm  là 

Diện tích bức tranh là diện tích hình phẳng giới hạn bởi  và 

Khi đó: 

Vậy số tiền công ty X cần có để làm bức tranh là:  đồng = 20,8 triệu đồng.

Câu 3:  Trong không gian , đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ , đơn vị trên mỗi trục tính theo
kilômét. Một  máy  bay  chuyển  động  hướng  về  đài  kiểm  soát  không  lưu,  bay  qua  hai  vị  trí

Khi máy bay ở gần đài kiểm soát nhất, tọa độ của vị trí máy bay là

. Giá trị của biểu thức 
 
là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

                                                      Đáp án: 

 Vectơ  nên  là một vectơ chỉ phương của đường thẳng . Phương trình đường

thẳng  là: .

Gọi  là hình chiếu của điểm  trên đường thẳng thì  là khoảng cách ngắn nhất giữa máy bay và

đài kiểm soát. Khi đó .

Ta có .

Suy ra toạ độ của vị trí máy bay khi đó là .

Vậy 

Câu 4:      Một công ty dược phẩm giới thiệu một dụng cụ để kiểm tra sớm bệnh sốt xuất huyết. Về báo cáo kiểm 

định chất lượng của sản phẩm, họ cho biết như sau: Số người được thử là , trong số đó có  người đã bị 

nhiễm bệnh sốt xuất huyết và có người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết. Nhưng khi kiểm tra lại bằng 

dụng cụ của công ty, trong  người đã bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có số người đó cho kết quả dương 

tính, còn lại cho kết quả âm tính. Trong  người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có số người đó cho 

6



kết quả dương tính, còn lại cho kết quả âm tính. Xác suất mà một bệnh nhân với kết quả kiểm tra dương tính là bị 
nhiễm bệnh sốt xuất huyết bằng bao nhiêu? (viết kết quả dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần 
trăm)

                                                                       Đáp án: 

+ Khi kiểm tra lại, trong  người đã bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có  số người cho kết quả dương

tính nên ta có:  (người).

Khi  đó  số  bị  người  nhiễm bệnh  sốt  xuất  huyết  cho  kết  quả  âm tính  trong  số   người  đó  là:

(người).

+ Khi kiểm tra lại, trong  người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có  số người đó cho kết quả

dương tính nên ta có là:  (người).

Khi đó, số người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết cho kết quả âm tính trong   người đó là:

 (người).

Từ đó ta có bảng sau: (đơn vị: người)

Số người
nhiễm bệnh

Số người không
nhiễm bệnh

Tổng số

Dương tính

Âm tính

+ Xét các biến cố sau:

 “Người được chọn ra trong số những người thử nghiệm là bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết”;

 “Người được chọn ra trong số những người thử nghiệm là không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết”;

 “Người được chọn ra trong số những người thử nghiệm cho kết quả dương tính(khi kiểm tra lại)”;

: “Người được chọn ra trong số những người thử nghiệm cho kết quả âm tính (khi kiểm tra lại)”.

Khi đó, ta có .

Vậy .

Câu 5: Một công ty sản xuất dụng cụ thể thao nhận được một đơn đặt hàng sản xuất  quả bóng tennis. Công ty này
sở hữu một số máy móc, mỗi máy có thể sản xuất  quả bóng trong một giờ. Chi phí thiết lập các máy này là  ng
hìn đồng cho mỗi máy. Khi được thiết lập, hoạt động sản xuất sẽ hoàn toàn diễn ra tự động dưới sự giám sát. Số tiền
phải trả cho người giám sát là  nghìn đồng một giờ. Số máy móc công ty nên sử dụng là bao nhiêu để chi phí hoạt
động là thấp nhất?
  
                                                                Đáp án: 16

 Gọi số máy móc công ty sử dụng để sản xuất là .
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Thời gian cần để sản xuất hết  quả bóng là: .

Tổng chi phí để sản xuất là: 

Ta có: .

Vậy công ty nên sử dụng  máy để chi phí hoạt động là thấp nhất.

Câu 6: Cho hai hình vuông  và  có cạnh bằng , lần lượt nằm trên hai mặt phẳng vuông góc nhau. Gọi

 là điểm sao cho  và  là điểm sao cho . Thể tích của khối đa diện  bằng 

 và phân số  tối giản, khi đó  bằng

                                                               Đáp án: 40

Ta có 
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 là hình lăng trụ đứng có đáy là .

.

Dựng .

Do .

Từ .

.

 vuông cân tại .

.

.

Ta có .
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